
Chương 4 mô hình dữ liệu quan hệ. 

- Lược đồ quan hệ 

- Trực quan 

Ví dụ mô hình quan hệ: 

 
 

- Lược đồ quan hệ relation schema 

o Domain: 

- Các ràng buộc toàn vẹn:  

 

- Bảo toàn thực thể enity integ 

 

- Các khóa ràng buộc: key constraints 

o Khóa ngoại foregin key: là thuộc tính đc sử dụng để tham chiếu đến một quan hệ khác 

o Khóa chính primary key: là một khóa dự tuyển đc xđ duy nhất một bộ quan hệ 

o Khóa dự tuyển candidate key: nó là 1 siêu khóa nhưng không có chứa các siêu khóa 

khác. 

o Siêu khóa superKey (thuộc tính chính + 1 thuộc tính bất kì khác.) 

▪ siêu khóa mà có tất cả các thuộc tính đc gọi là Khóa hiển nhiên 

 



Student (student id, first name, last name, birthdate, major, ssn, classid) 

o K1= student id, first name 

o K2=student id, ssn 

 
  



   
 

- Employee (emp_id, name, dept_name, salary) 

o khóa chính: emp-id 

o khóa ngoại: dept-name 

o siêu khóa: (emp-id, name) 

- Tranning (emp_id, course, date_completed) 

o khóa chính: course 

o khóa ngoại: emp-id 

o siêu khóa: (course, date_completed) 

- Department (dept-name, location, fax) 

o khóa chính: dept-name 

o khóa ngoại:  

o siêu khóa: location, fax 

 

 

 



II. chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ 

- sự tương ứng với mô hình ER 

-  
-  

 
- Sinh viên (ma_sv, hoten) 

- MonHoc (maMH, tenMH) 

- Hoc (ma_sv, maMH, diemMH) 

 

  



 
 

 

Nhan_vien (Ma_NV, Ten_NV, Ma_KyNang) 

Du_An (So_Du_An, Tong_kinh_phi) 

Phong_Ban (Ten, So_Dien_Thoai) 

Nha_Cung_Cap (Ten_NCC, Dia_Chi, Ngay_lam_viec_gan_nhat) 

Ky_Nang (MaSo_KyNang, Chu_Thich) 

Thanh_Pho (Tieu_Bang, Dan_So) 

 

KyNang_NhanVien (MaSoKyNang, ChuThich, MaNV) 


